	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐƠN VỊ:
	Phụ lục 2
Biểu KH8-XDCB


KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2008
(Kèm theo công văn số ……. ngày …/…./…. của ……………..….)
	Số TT
	Hạng mục công trình, dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian thực hiện
	Vốn đầu tư được duyệt (triệu đồng)
	Kinh phí cấp 2008 (triệu đồng)
	Dự kiến năm đưa vào sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	TS
	XL
	TB
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	Dự án nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐƠN VỊ:
	Phụ lục 2
Biểu KH9-KHAC


KẾ HOẠCH CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC NĂM 2008
(Kèm theo công văn số ……. ngày …/…./…. của ……………..….)
	Số TT
	Tên nhiệm vụ
	Nội dung
	Thời gian
	Kinh phí năm 2008 (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	SNKH
	Nguồn khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 


	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐƠN VỊ:
	Phụ lục 2
Biểu KH10-TC


TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2008
(Kèm theo công văn số ……. ngày …/…./…. của ……………..….)
	TT
	NỘI DUNG
	KINH PHÍ (Triệu đồng)
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	
	- Sự nghiệp khoa học 
	 
	 

	
	- Quản lý hành chính nhà nước 
	 
	 

	
	Số CBCNV có mặt thực tế
	 
	 

	
	- Biên chế
	 
	 

	
	- Hợp đồng
	 
	 

	
	+ Dài hạn
	 
	 

	
	+ Ngắn hạn
	 
	 

	
	THU, CHI VỀ PHÍ, LỆ PHÍ 
	 
	 

	
	- Số thu phí, lệ phí 
	 
	 

	
	- Số phí, lệ phí nộp ngân sách 
	 
	 

	
	- Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại
	 
	 

	
	+ SNKH
	 
	 

	
	+ QLHC
	 
	 

	
	DỰ TOÁN CHI NSNN CẤP
	 
	 

	A
	Kinh phí sự nghiệp khoa học (=A.1+A.2)
	 
	 

	A.1
	Vốn trong nước (=I+II)
	 
	 

	I
	CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN (=1+2)
	 
	 

	1
	Quỹ lương và hoạt động bộ máy (=1.1+1.2)
	 
	 

	1.1
	Tổng quĩ lương
	 
	 

	
	Trong đó:
	 
	 

	
	- Lương CBCNV trong chỉ tiêu biên chế
	 
	 

	
	Trong đó:
	 
	 

	
	+ Từ Ngân sách nhà nước
	 
	 

	
	+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ
	 
	 

	
	- Lương lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế
	 
	 

	
	+ Từ Ngân sách nhà nước
	 
	 

	
	+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ
	 
	 

	1.2
	Hoạt động bộ máy
	 
	 

	2
	Hoạt động quản lý theo chức năng
	 
	 

	
	- Thông tin tư liệu ngành, lưu trữ, nhập sách báo
	 
	 

	
	- Bồi dưỡng độc hại
	 
	 

	
	- Hỗ trợ vận hành an toàn lò phản ứng HN Đà lạt
	 
	 

	
	- Vận hành thiết bị năng lượng nguyên tử
	 
	 

	
	- An toàn bức xạ và an toàn hạt nhân
	 
	 

	
	- Tập huấn nghiệp vụ ngành
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	II
	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (=1+2+3+4+5)
	 
	 

	1
	Hoạt động nghiên cứu triển khai (=1.1+1.2+1.3)
	 
	 

	1.1
	Cấp Nhà nước (=a+b+c)
	 
	 

	a
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước
	 
	 

	b
	Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2008
	 
	 

	
	- Chương trình KH&CN
	 
	 

	
	- Chương trình KHXH
	 
	 

	
	- Dự án KH&CN
	 
	 

	
	- Đề tài độc lập
	 
	 

	
	- Dự án SXTN độc lập
	 
	 

	
	- NCCB thuộc lĩnh vực KHTN, KHXH
	 
	 

	
	- Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư
	 
	 

	
	- Các nhiệm vụ khác
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	c
	Công tác quản lý các nhiệm vụ cấp Nhà nước
	 
	 

	1.2
	Cấp Bộ (=a+b)
	 
	 

	a
	Nhiệm vụ KH&CN
	 
	 

	
	- Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước
	 
	 

	
	- Đề tài, đề án bắt đầu thực hiện từ năm 2008
	 
	 

	
	- Dự án SXTN chuyển tiếp từ năm trước
	 
	 

	
	- Dự án SXTN bắt đầu thực hiện từ năm 2008
	 
	 

	
	- Các nhiệm vụ khác
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	b
	Công tác quản lý các nhiệm vụ cấp Bộ
	 
	 

	1.3
	Cấp cơ sở
	 
	 

	2
	Tăng cường năng lực NC, TTB
	 
	 

	3
	Sửa chữa chống xuống cấp 
	 
	 

	4
	Hoạt động hợp tác quốc tế 
	 
	 

	
	- Đoàn ra
	 
	 

	
	- Đoàn vào
	 
	 

	
	- Đóng niên liễm, trả nợ
	 
	 

	
	- Hội nghị, hội thảo QT tổ chức tại VN
	 
	 

	5
	Các nhiệm vụ cấp Bộ khác
	 
	 

	
	- Sách báo, thông tin, thống kê KH&CN
	 
	 

	
	- Hội nghị, hội thảo
	 
	 

	
	- Vốn đối ứng cho dự án nước ngoài
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	A.2
	Vốn ngoài nước (ODA)
	 
	 

	
	-…. (chi tiết theo từng dự án)
	 
	 

	
	- …
	 
	 

	
	 
	 
	 

	B
	Kinh phí quản lý hành chính
	 
	 

	1
	Mức phân bổ theo đầu biên chế
	 
	 

	2
	Theo nhu cầu thực tế về mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, thuê VP, các khoản khác
	 
	 

	
	Trong đó: KP tiết kiệm thực hiện CCTL
	 
	 

	C
	Kinh phí sự nghiệp môi trường
	 
	 

	D
	Kinh phí đào tạo
	 
	 

	
	Trong đó: Đào tạo CBCC ở nước ngoài
	 
	 

	E
	Kinh phí đầu tư phát triển
	 
	 

	
	TỔNG CỘNG CHI NSNN CẤP (=A+B+C+D+E)
	 
	 

	
	- VỐN TRONG NƯỚC
	 
	 

	
	- VỐN NGOÀI NƯỚC
	 
	 


	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐƠN VỊ:
	Phụ lục 2
Biểu KH11-TT


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KH &CN NĂM 2008
(Kèm theo công văn số ……. ngày …/…./…. của ……………..….)
Đơn vị tính
	Số TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng đã có (tính đến 12/2007)
	Kế hoạch năm 2008
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số lượng
	Kinh phí (triệu đồng)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Xây dựng nguồn lực thông tin
	
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kho tài liệu
	
	 
	 
	 
	 

	
	- Sách
	Tên bản
	 
	 
	 
	 

	
	- Tạp chí
	Loại
	 
	 
	 
	 

	
	- Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	Bản
	 
	 
	 
	 

	
	- Các loại tài liệu khác
	Bản
	 
	 
	 
	 

	1.2
	CD/ROM, băng hình...
	Đĩa/băng
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cơ sở dữ liệu (thư mục, tóm tắt, dữ kiện)
	Biểu ghi /CSDL
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cơ sở dữ liệu toàn văn
	Tài liệu /CSDL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phục vụ thông tin
	
	
	
	
	

	2.1
	Trả lời yêu cầu tin
	Lần/yêu cầu
	
	
	
	

	2.2
	Tư​ vấn chuyển giao công nghệ
	Lần/yêu cầu
	
	
	
	

	2.3
	Xuất bản tài liệu thông tin
	Đầu tên ấn phẩm /số bản
	
	
	
	

	2.4
	Xuất bản tin điện tử
	Bản tin /định kỳ
	
	
	
	

	2.5
	Cung cấp tài liệu theo yêu cầu
	
	
	
	
	

	
	- Nguyên bản
	Tài liệu
	
	
	
	

	
	- Sao trên giấy, trên CD /ROM
	Trang, đĩa
	
	
	
	

	2.6
	Tuyên truyền phổ biến KH&CN
	
	
	
	
	

	
	- Triển lãm KH&CN
	Lần
	
	
	
	

	
	- Hội nghị, hội thảo KH&CN
	Lần
	 
	 
	 
	 

	
	- Chợ Công nghệ và thiết bị
	Lần
	 
	 
	 
	 

	III
	Nghiên cứu KH và phát triển CN trong hoạt động thông tin tư liệu
	
	 
	 
	 
	 

	
	- Đề tài nghiên cứu
	Đề tài
	 
	 
	 
	 

	
	- Dự án /đề án
	Dự án
	 
	 
	 
	 

	
	- Xây dựng website về KH&CN
	Website
	 
	 
	 
	Địa chỉ Website

	
	- Thư viện điện tử về KH&CN
	Thư viện điện tử
	 
	 
	 
	 

	IV
	Đào tạo cán bộ TT -TV
	
	 
	 
	 
	 

	
	- Mở lớp
	Học viên /lớp
	 
	 
	 
	 

	
	- Cử cán bộ đi học
	Lượt người
	 
	 
	 
	 

	V
	Hợp tác quốc tế
	
	 
	 
	 
	 

	
	- Đoàn vào
	Người/đoàn
	 
	 
	 
	 

	
	- Đoàn ra
	Người /đoàn
	 
	 
	 
	 

	VI
	Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật
	
	 
	 
	 
	 

	
	- Trang thiết bị tin học (Máy chủ, máy PC, máy quét...)
	Chiếc/bộ
	 
	 
	 
	 

	
	- Các thiết bị khác
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	VII
	Trụ sở và cán bộ
	
	 
	 
	 
	 

	
	Trụ sở (xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp)
	m2
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng số cán bộ
	Người
	 
	 
	 
	 

	
	Số cán bộ đại học, trên đại học
	Người
	 
	 
	 
	 

	
	Cán bộ được đào tạo trên 1 năm về thông tin thư viện
	Người
	 
	 
	 
	 


	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐƠN VỊ:
	Phụ lục 2
Biểu KH12-ĐTG


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ NĂM 2008
(Kèm theo công văn số ……. ngày …/…./…. của ……………..….)
	Số TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Dự kiến kết quả đạt được
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Đánh giá công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Điều tra hiện trạng công nghệ 
	
	
	
	
	

	
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ hiện có 
	
	
	
	
	

	2
	Thẩm định công nghệ 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Lấy ý kiến chuyên gia
	
	
	
	
	

	
	- Tổ chức Hội đồng tư vấn
	
	
	
	
	

	
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ được mua, bán 
	
	
	
	
	

	3
	Giám định công nghệ 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Giám định công nghệ sau giai đoạn cấp phép đầu tư, hoặc quyết định đầu tư 
	
	
	
	
	

	4
	Các nhiệm vụ khác
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Điều tra, xây dựng Danh mục (cơ sở dữ liệu) các tổ chức dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ.
	
	
	
	
	

	
	- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra việc thực thi pháp luật.
	
	
	
	
	

	
	- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý.
	
	
	
	
	

	
	- Báo cáo tổng hợp hàng năm về hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ; hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ.
	
	
	
	
	


